
1. 国民の生活も豊かになった国民の生活も豊かになった đời sống nhân dân cũng sung túc hơn

2. 現代においては現代においては Ngày nay

3. コンピューターは不可欠なものですコンピューターは不可欠なものです máy tính là vật không thểthiếu được

4. いつ訪問するかによりますいつ訪問するかによります あなたが、còn phụ thuộc vào khi nào bạn ghé thăm

5. 払われる払われる sẽ được trả

6. 被害状況に応じて被害状況に応じて tuỳtheo tình trạng thiệt hại

7. 季節に応じて季節に応じて theo mùa 応じて

8. 無理をしないで無理をしないで đừng quá sức

9. 人間にかわってロボットが作業をしている人間にかわってロボットが作業をしている robot đang làm việc thay cho con người

10. その資料を読むように言ったその資料を読むように言った 私は彼に Tôi bảo anh ta đọc tài liệu đó

11. 手伝ってくれるように頼んだ手伝ってくれるように頼んだ 私は彼に Nhờ anh ta giúp đỡ

12. 日本は食料品が高いと言われています日本は食料品が高いと言われています giá thực phẩm ởNhật được cho là cao.

13. 今年は去年に比べ今年は去年に比べ Năm nay so với năm ngoái

14. 見晴らしがよくなった見晴らしがよくなった tầm nhìn cũng rõ hơn

15. 工業化が進むにしたがって工業化が進むにしたがって Cùng với sựtiến triển của công nghiệp hoá

16. 彼をどのように感じているかによります彼をどのように感じているかによります còn phụ thuộc vào việc bạn nghĩ, cảm giác gì về anh ta

17. 家事労働が楽になった家事労働が楽になった việc nhà cũng nhàn nhã hơn

18. の普及にしたがっての普及にしたがって Theo sựphổcập của

19. どこに住んでいるかによりますどこに住んでいるかによります あなたが、còn phụ thuộc vào bạn sống ở đâu

20. 時代の変化につれて時代の変化につれて cùng với sự thay đổi của thời đại れ

21. 何が起きるかによります何が起きるかによります Còn phụ thuộc xem có điều gì xảy ra không

22. 天気によります天気によります Còn phụ thuộc vào thời tiết

23. なぜそれを選んだかによりますなぜそれを選んだかによります あなたが、còn phụ thuộc vào tại sao bạn chọn nó

24. 補償問題を検討する補償問題を検討する xem xét vấn đềbồi thường

25. いくつかの説があるいくつかの説がある có một vài giảthuyết (được đưa ra)
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